
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 52 ngách 36 ngõ 58 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

12/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK THÀNH CÔNG

0110319751

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, bán buôn ô 
dù

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Thiết bị trường học, thùng rác, bàn ghế học sinh, tủ đựng hồ 
sơ, bàn ghế hội họp
- Máy chiếu, ống nhòm 
- Thiết bị phòng chống lụt bão, cuốc xẻng, vồ sàm, loa cầm 
tay, ủng, dao, xè beng, bao tải, đèn pin , áo mưa
- Thiết bị vui chơi ngoài trời
- Bể bơi khung kim loại, bạt cuốn
- Nhà bạt, xẻng gấp dã ngoại, ô lệch tâm, bể bơi di động
- Thiết bị điện, đồ dùng khách sạn.
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (giường, tủ,..)
- Bán buôn dây kẽm gai, kẽm gai bùng nhùng
- Bán buôn lưới ngụy trang, cáp lụa, cáp bọc và ròng rọc kéo 
cáp, mô tơ kéo cáp

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
XNK THÀNH CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983 959 704
Email: thanhcong.drg@gmail.com duchesantruong.vn

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

6. Sản xuất các loại dây bện và lưới
Chi tiết: sản xuất lưới ngụy trang, cáp lụa, cáp bọc và ròng rọc 
kéo cáp, mô tơ kéo cáp

1394

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May quần áo, đồng phục học sinh

1410(Chính)

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất dây kẽm gai, kẽm gai bùng nhùng

2599

9. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục 
nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an 
toàn xã hội)

3240

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: sản xuất thiết bị y tế (giường, tủ …)

3250

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất áo phao cứu sinh, phao cứu hộ
 - Sản xuất ô dù các loại, dây dù 

3290

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038091006813

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

NGUYỄN HỮU CÔNG Nam
08/06/1991 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091006813
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU CÔNG Nam

08/06/1991 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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